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V/v Yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM 
 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp:Võ Thị Tám. 

Thư ký phiên họp: Bà Võ Thị Thanh Bình- Thư ký Tòa án nhân dânhuyệnDuy 

Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Namtham gia 

phiên họp: Bà Lê Thị Tình - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 80/2022/TLST-DS 

ngày 05 tháng 10 năm 2022 về yêu cầu “Tuyên bố một người có khó khăn trong 

nhận thức, làm chủ hành vi” theo Quyết định mở phiên họp số: 09/2022/QĐPH-ST 

ngày 14 tháng 11 năm 2022 gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Trịnh Hồng M, sinh năm 1958. 

Có mặt. 

 Địa chỉ: thôn PL, xã DH, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Minh: Bà Võ Thị Diễm Thúy, sinh năm 

1985. Có mặt. 

 Địa chỉ: Nguyên Tử Lực, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Ông Trịnh Hồng Hoàng V, sinh năm 1987. Vắng mặt. 

 Địa chỉ: thôn PL, xã DH, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam,  

- Bà Trịnh Hồng Hoàng V1, sinh năm 1990. Vắng mặt. 

 Địa chỉ: Phong Ấp, Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà V1: Ông Trịnh Hồng M, sinh năm 1958. 

Địa chỉ: thôn PL, xã DH, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Có mặt. 

 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 
 

 Tại đơn yêu cầu ngày 22/8/2022, đơn sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện ngày 

14/11/2022 và tại phiên họp, bà Võ Thị Diễm Thúy đại diện theo ủy quyền của ông 

Trịnh Hồng M trình bày: Ông Trịnh Hồng M và bà Huỳnh Thị Tư là vợ chồng. 

Ông bà có 2 người con chung là Trịnh Hồng Hoàng V và Trịnh Hồng Hoàng V1. 

Bà Tư chết năm 2000. Con trai ông tên Trịnh Hồng Hoàng V khi sinh ra bình 

thường nhưng đến năm 2006, khi V đang học tại trường Cao đẳng giao thông vận 
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tải Khánh Hòa thì bị bệnh phải nghỉ học. V hay mất ngủ, nói lẩm nhẩm, ít chú ý vệ 

sinh cá nhân, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh. Gia đình đã đưa đi điều trị tại 

bệnh viện tâm thần Khánh Hòa vào năm 2006 và 2009, sau đó được nhận thuốc và 

điều trị tại nhà.  Ông Minh yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Trịnh Hồng Hoàng V có 

khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi và cử người giám hộ cho ông V. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Trịnh Hồng Hoàng V1 thống 

nhất yêu cầu của ông Minh và không có ý kiến gì. 

Ý kiến của kiểm sát viên:  

- Về thủ tục tố tụng: Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên thụ lý đúng thẩm 

quyền. Thẩm phán được phân công giải quyết việc dân sự đã thực hiện các thủ tục 

tố tụng theo đúng quy định của pháp luật; thời hạn chuẩn bị giải quyết, việc chuyển 

hồ sơ cho Viện kiểm sát nghiên cứu đúng thời hạn. Thẩm phán và thư ký phiên 

họp thực hiện các hoạt động tố tụng tại phiên họp đúng quy định. Các đương sự 

chấp hành đúng và đầy đủ các thủ tục tố tụng, thực hiện nghĩa vụ theo đúng quy 

định. 

- Về nội dung: Theo Kết luận giám định pháp y tâm thần số1882/KLGĐ ngày 

04/11/2022 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung thì ông Trịnh 

Hồng Hoàng V về y học: Tâm thần phân liệt thể không biệt định, tiến triển từng 

giai đoạn có thuyên giảm (F20.33), Về năng lực hành vi dân sự: khó khăn trong 

nhận thức và làm chủ hành vi. Vì vậy đề nghị chấp nhận yêu cầu của ông Trịnh 

Hồng M, tuyên bố ông Trịnh Hồng Hoàng V là người có khó khăn trong nhận thức 

và làm chủ hành vi và cử người giám hộ cho ông V theo đúng quy định tại Điều 53 

Bộ luật dân sự năm 2015. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên nhận định: 

Lời trình bày của ông Trịnh Hồng M tại phiên họp phù hợp với các chứng cứ 

khác nên có cơ sở xác định: Ông Trịnh Hồng Hoàng V khi sinh ra đến năm 2005 là 

người khỏe mạnh bình thường và theo học tại trường Cao đẳng giao thông vận tải 

Khánh Hòa. Đến năm 2006, V có biểu hiện bị bệnh về tâm thần nên gia đình đã 

đưa V đi điều trị tại bệnh viện tâm thần Khánh Hòa vào các năm 2006, 2009. Sau 

đó V được đưa về nhà nhận thuốc và điều trị cho đến nay. 

Tại Kết luận giám định pháp y tâm thần số 1882/KLGĐ ngày 04/11/2022 của 

Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung thì ôngTrịnh Hồng Hoàng V: về y 

học: Tâm thần phân liệt thể không biệt định, tiến triển từng giai đoạn có thuyên 

giảm (F20.33), Về năng lực hành vi dân sự: khó khăn trong nhận thức và làm chủ 

hành vi.  
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Do đó có cơ sở chấp nhận đơn yêu cầu của ông Trịnh Hồng M và người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan về việc tuyên bố ông Trịnh Hồng Hoàng V có khó 

khăn trong nhận thức làm chủ hành vi. 

Mẹ ruột của ông Trịnh Hồng Hoàng V đã chết. Ông V có cha là ông Trịnh 

Hồng M, sinh năm 1958, hiện trú tại thôn PL, xã DH, huyện Duy Xuyên, tỉnh 

Quảng Nam. Ông Minh có đầy đủ các điều kiện làm người giám hộ theo Điều 49 

Bộ luật dân sự, nên Tòa án chỉ định ông Minh làm người giám hộ cho ông Trịnh 

Hồng Hoàng V theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Bộ luật dân sự năm 2015.  

Về lệ phí việc dân sự: Ông Trịnh Hồng M là người cao tuổi, có đơn xin miễn 

tiền lệ phí nên được miễn lệ phí 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Căn cứ Điều 23 và Điều 53 Bộ luật dân sự năm 2015, Điều 376 và Điều 378 

Bộ luật tố tụng dân sự; Căn cứ Điều 36 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án. 

Chấp nhận yêu cầu của ông Trịnh Hồng M 

Tuyên bố ông Trịnh Hồng Hoàng V, sinh năm 1987;  nơi cư trú: thôn PL, xã 

DH, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam là người có khó khăn trong nhận thức, 

làm chủ hành vi.  

Chỉ định ông Trịnh Hồng M, sinh năm 1958, hiện trú tại: thôn PL, xã DH, 

huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, là cha ruột của ông V làm người giám hộ cho 

ông Trịnh Hồng Hoàng V.  

Ông Trịnh Hồng M có quyền và nghĩa vụ của người giám hộ theo quy định tại 

Điều 57 và Điều 58 Bộ luật dân sự năm 2015. 

Về lệ phí: Lệ phí giải quyết việc dân sự số tiền 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) 

ông Trịnh Hồng M được miễn. Hoàn trả cho ông Trịnh Hồng M số tiền tạm ứng lệ 

phí 300.000đ ông Minh đã nộp theo biên lai thu số 2171 ngày 05/10/2022 của Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện Duy Xuyên. 

Các đương sự có quyền kháng cáo quyết định trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày mở phiên họp (ngày 25/11/2022). Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp có quyền 

kháng nghị quyết định trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát nhân dân cấp trên 

trực tiếp có quyền kháng nghị quyết định trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án 

ra quyết định.   
 

Nơi nhận:                                         THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP                                                                                                    
- VKSND huyện Duy Xuyên. 

- UBND xã DH. 

- Đương sự. 

- Lưu HS. 

         

        Võ Thị Tám 


